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1.1	Giới	thiệu

Cơ	quan	Hợp	tác	và	Phát	triển	Thụy	Sỹ	(SDC)	
đã	hoạt	động	tại	Việt	Nam	trên	25	năm.	Việt	Nam	
đã	trở	thành	một	nước	có	thu	nhập	trung	bình	
vào	 năm	 2010,	 do	 đó,	 hợp	 tác	 song	 phương	
giữa	SDC	và	Chính	phủ	Việt	Nam	sẽ	kết	 thúc	
vào	năm	2016.	Tuy	vậy,	SDC	sẽ	 tiếp	 tục	 thực	
hiện	những	chương	trình	lớn	để	giải	quyết	các	
thách	thức	ở	cấp	toàn	cầu	và	khu	vực	Mê-kông,	
như	biến	đổi	 khí	hậu,	nước	và	an	ninh	 lương	
thực,	bao	gồm	các	hợp	phần	ở	Việt	Nam.	Ngoài	
ra,	hợp	 tác	phát	 triển	kinh	 tế	song	phương	sẽ	
tiếp	tục	thông	qua	Cục	Kinh	tế	Liên	bang	Thụy	
Sỹ	(SECO).

SDC	-	25	NăM	Tại	ViệT	NaM

Để	đánh	dấu	mốc	kết	thúc	quá	trình	hợp	tác	phát	
triển	song	phương,	SDC	mong	muốn	trình	bày	
câu	 chuyện	 về	hợp	 tác	Thụy	Sỹ	 tại	Việt	Nam	
dưới	dạng	một	nghiên	cứu	nhìn	lại	quá	trình	hoạt	
động	trong	hai	lĩnh	vực	Quản	trị	Công	và	Nông	-	
Lâm	nghiệp	trong	25	năm	qua.

Trong	quá	trình	này,	Thụy	Sỹ	đã	hỗ	trợ	những	
thành	 tựu	ấn	 tượng	 của	Việt	Nam	 trong	giảm	
nghèo,	 khuyến	 khích	 phát	 triển	 kinh	 tế	 và	 cải	
cách	chính	quyền	địa	phương.		

Từ	năm	1992,	SDC	đã	làm	việc	với	các	cơ	quan	
chính	quyền,	các	thể	chế	và	tổ	chức	tại	Việt	Nam.	
Văn	phòng	của	SDC	tại	Hà	Nội	được	thành	lập	
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năm	1995	và	đã	tài	trợ	cho	hơn	32	chương	trình	với	tổng	ngân	sách	là	216	
triệu	CHF.	Các	hoạt	động	của	chương	trình	SDC	tại	Việt	Nam	dự	tính	đã	
lan	tỏa	tác	động	đến	khoảng	4,6	đến	6,8	triệu	người1.

Tài	liệu	tóm	tắt	này	trình	bày	các	kết	quả	chính	mà	các	chương	trình	của	
SDC	tại	Việt	Nam	đã	đạt	được	trong	giai	đoạn	từ	1992	đến	2016	ở	những	
lĩnh	vực	lớn	là	hành	chính	công,	nông	nghiệp,	 lâm	nghiệp,	nghiên	cứu,	
giáo	dục	và	môi	trường.	Tài	liệu	này	cũng	tóm	tắt	những	nhận	định	chính	
của	nghiên	cứu	đánh	giá	độc	lập	về	hợp	tác	Thụy	Sỹ	-	Việt	Nam	trong	25	
năm	qua.	Báo	cáo	phân	tích	này	dựa	trên	đánh	giá	về	32	chương	trình	
của	SDC.

1.2	Trao	tiếng	nói	cho	người	dân	

Cũng	giống	như	các	nhà	tài	trợ	khác,	SDC	mang	đến	một	cách	làm	riêng	
trong	các	chương	trình	phát	triển	của	mình,	đó	là	cách	làm	dựa	trên	kinh	
nghiệm	và	truyền	thống	riêng	của	Thụy	Sỹ.	Đặc	trưng	của	nền	chính	trị	
Thụy	Sỹ	gắn	liền	với	truyền	thống	lâu	bền	về	phân	cấp	và	chính	quyền	địa	
phương	dựa	trên	hệ	thống	các	bang;	dân	chủ	trực	tiếp	được	thực	thi	thông	
qua	trưng	cầu	dân	ý.

Truyền	thống	dân	chủ	địa	phương	của	Thụy	Sỹ	là	trung	tâm	trong	hợp	tác	
Thụy	Sỹ	-	Việt	Nam.	Kết	quả	quan	trọng	nhất	của	SDC	là	trao	tiếng	nói	cho	
người	dân	thể	hiện	mong	muốn	của	mình	với	chính	quyền	địa	phương	và	
khuyến	khích	người	dân	tham	gia	vào	những	quyết	định	ảnh	hưởng	đến	
sinh	kế	của	mình.	

Nếu	không	có	sự	hỗ	trợ	tích	cực	của	chính	quyền,	thì	sẽ	không	thể	đạt	
được	kết	quả.	Chính	vì	vậy,	SDC	đã	thể	hiện	sự	hiểu	biết	sâu	sắc,	năng	lực	
hợp	tác	và	duy	trì	đối	thoại	thường	xuyên	với	các	chính	quyền	địa	phương	
trong	các	chương	trình	của	mình.

Ở	tầm	rộng	hơn,	các	chương	trình	của	SDC	đã	hỗ	trợ	phát	triển	dân	chủ	ở	
Việt	Nam,	ở	khía	cạnh	tạo	điều	kiện	để	người	dân	tham	gia	vào	phát	triển	
kinh	tế	-	xã	hội	của	quốc	gia.	Các	chương	trình	của	SDC	tại	Việt	Nam	đã	
tạo	cơ	hội	cho	người	dân	có	tiếng	nói	trong	các	công	việc	của	địa	phương	
và	từ	đó,	có	thêm	tự	do	lựa	chọn	các	sinh	kế	phù	hợp	cũng	như	cơ	hội	
giảm	nghèo.
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2.1	Việt	Nam	 trở	 thành	một	Đối	
tác	Quốc	tế

Câu	 chuyện	 về	 phát	 triển	 kinh	 tế	 và	 giảm	
nghèo	của	Việt	Nam	được	nhiều	người	biết	
và	thường	được	nhắc	tới.	GDP	của	Việt	Nam	
đã	tăng	trưởng	ở	mức	5-8%	một	năm	và	đến	
năm	 2010	 đã	 trở	 thành	 một	 nước	 có	 thu	
nhập	 trung	bình	 thấp.	Sự	phát	 triển	này	có	
được	phần	lớn	là	do	những	đổi	mới	do	chính	
phủ	 khởi	 xướng,	 mở	 cửa	 thương	mại	 với	
nước	ngoài	và	đầu	tư	trực	tiếp	nước	ngoài.	

Việt	Nam	là	nước	đi	đầu	thế	giới	về	giảm	
nghèo:	GDP	trên	đầu	người	của	Việt	Nam	
tăng	từ	288	USD	năm	1995	lên	2.111	USD	
năm	20152.	Tỉ	lệ	nghèo	giảm	liên	tục	trong	
khoảng	 thời	 gian	 dài	 từ	 gần	 60%	 năm	
1992	xuống	20%	vào	năm	20123,	và	13%	
năm	2015.

Việt	Nam	đã	 trở	 thành	một	phần	của	nền	
kinh	tế	toàn	cầu.	Điều	đó	mang	đến	những	
thay	 đổi	 xã	 hội	 nhanh	 chóng	 trong	 nhiều	
lĩnh	vực:	nguồn	nhân	lực	có	chất	lượng	tốt	
hơn,	những	ý	 tưởng	 trong	kinh	doanh	và	
văn	hóa,	những	hình	thức	tiêu	thụ,	sự	phổ	
biến	của	internet,	giao	lưu	về	văn	hóa	-	xã	
hội	và	đa	dạng	về	tri	thức.	

Việt	Nam	đã	trở	thành	thành	viên	của	các	tổ	
chức	quốc	tế	và	các	hiệp	định	liên	quốc	gia,	

NHỮNG	THÀNH	TỰU	CỦa	ViệT	NaM
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và	hiện	nay	là	thành	viên	tích	cực	của	các	diễn	đàn	đa	phương	(như	
Hội	đồng	Bảo	An	Liên	Hợp	Quốc).	Việt	Nam	đã	mở	cửa	thị	trường	và	
ký	các	hiệp	định	thương	mại	với	EU,	USA,	Cộng	đồng	Kinh	tế	ASEAN	
và	Đối	tác	Xuyên	Thái	Bình	Dương.

Việt	Nam	đã	đạt	được	những	tiến	bộ	đáng	kể	trong	Chỉ số Phát triển 
Con người 4	và	hiện	đang	đứng	trong	nhóm	các	quốc	gia	có	chỉ	số	phát	
triển	con	người	trung	bình,	ở	vị	trí	116	trên	187	quốc	gia.	Trong	giai	
đoạn	1980	đến	2015,	chỉ	số	này	của	Việt	Nam	đã	tăng	44%.

Tuy	đạt	được	những	thành	tựu	xuất	sắc	về	kinh	tế	và	xã	hội,	Việt	Nam	
lại	chưa	đạt	được	những	thành	tựu	tương	đương	về	chất	lượng	chính	
phủ.	Chỉ số Quản trị Công Thế giới 5	cho	thấy	Việt	Nam	chỉ	đạt	được	
những	tiến	bộ	về	hiệu	quả	chính	phủ	và	thực	thi	pháp	luật.	Chỉ	số	về	
tiếng	nói	của	người	dân	và	trách	nhiệm	giải	trình	của	Việt	Nam	vẫn	ở	
mức	thấp	nhất	thế	giới,	cùng	với	chất	lượng	điều	hành	và	kiểm	soát	
tham	nhũng	vẫn	không	tiến	bộ.		

2.2	Các	chương	trình	cải	cách	của	Việt	Nam

Từ	đầu	những	năm	1990,	Việt	Nam	đã	triển	khai	những	chiến	lược	cải	
cách	quốc	gia	ở	tất	cả	các	lĩnh	vực	chính	trong	phát	triển	kinh	tế	và	xã	
hội.	Những	chiến	lược	này	là	những	nhân	tố	quyết	định	sự	tăng	trưởng	
và	đưa	nền	kinh	tế	thị	trường	vào	Việt	Nam.

Các	chiến	lược	quốc	gia	chính	bao		gồm	Chiến	lược	Phát	triển	Kinh	
tế	-	Xã	hội	(2001-2010;	2011-2020),	Chiến	lược	Phát	triển	Bền	vững	
(2011-2020)	và	hai	chương	trình	mục	tiêu	quốc	gia	-	Phát	triển	Nông	
thôn	mới	và	Giảm	Nghèo	Bền	vững.	Các	chương	trình	cải	cách	quốc	
gia	cũng	được	thực	thi	trong	các	lĩnh	vực	nông	nghiệp,	lâm	nghiệp,	
giáo	 dục,	 đào	 tạo	 nghề,	 lập	 pháp,	 quản	 trị	 công,	 tư	 pháp	 và	 bình	
đẳng	giới.

Cộng	đồng	các	nhà	tài	trợ	quốc	tế	đã	phản	ứng	tích	cực	trước	những	
cải	cách	quốc	gia	này.	Số	tiền	và	sự	đa	dạng	của	hỗ	trợ	phát	triển	nước	
ngoài	 tại	Việt	Nam	trong	giai	đoạn	này	 tăng	mạnh.	Tổng	ngân	sách	
hợp	tác	song	phương	đạt	tới	27,5	tỉ	USD	trong	giai	đoạn	1995-20146. 
Đây	là	một	nhân	tố	quan	trọng	đóng	góp	vào	việc	đạt	được	các	mục	
tiêu	phát	triển.
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3.1	Chương	trình	của	SDC

Hợp	tác	Thụy	Sỹ	-	Việt	Nam	bao	trùm	suốt	giai	
đoạn	phát	triển	nhanh	chóng	với	những	thay	
đổi	đáng	kể	ở	mọi	khía	cạnh	của	xã	hội	Việt	
Nam.	Sự	 tăng	 trưởng	và	phát	 triển	của	Việt	
Nam	là	tổng	hòa	của	nhiều	nhân	tố,	và	không	
có	nhân	tố	duy	nhất	nào	tạo	nên	được	những	
thành	tựu	này.

Việt	Nam	chắc	chắn	vẫn	phát	 triển	nếu	không	
có	các	chương	trình	SDC.	Mặt	khác,	hỗ	trợ	của	
Thụy	Sỹ	đối	với	sự	phát	triển	của	Việt	Nam	có	
tầm	quan	trọng	của	riêng	nó.		Cách	tư	duy	và	
kiến	thức	chuyên	môn	về	phát	triển	của	Thụy	Sỹ	
đã	mang	lại	lợi	ích	cho	rất	nhiều	cá	nhân	và	tổ	
chức	và	có	tác	động	đến	cách	làm	trong	nhiều	
lĩnh	vực,	từ	quản	trị	địa	phương,	ra	quyết	định,	
giáo	dục,	kiến	thức	và	xây	dựng	sự	tự	tin	vào	
năng	lực	bản	thân	của	người	dân.	

ĐóNG	Góp	CỦa	THỤy	Sỹ
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Ba	mươi	hai	chương	trình	của	SDC	có	thể	được	nhóm	lại	thành	các	nhóm	chủ	đề	chính	như	sau:

Các	chương	trình	của	SDC	phù	hợp	với	các	ưu	tiên	phát	triển	của	Việt	
Nam.	Trong	những	năm	1990,	khi	phần	lớn	các	dự	án	của	SDC	về	xây	
dựng	năng	lực	bắt	đầu	thì	chính	phủ	Việt	Nam	chưa	xây	dựng	các	chiến	
lược	quốc	gia	cho	ngành	giáo	dục.	Trong	thực	tế,	một	số	những	dự	án	
đầu	tiên	của	SDC	đã	đóng	góp	vào	việc	xây	dựng	những	chính	sách	
này,	đặc	biệt	là	trong	đào	tạo	nghề.	Sau	này,	tất	cả	các	chương	trình	
của	SDC	đã	hỗ	trợ	cho	các	chiến	lược	quốc	gia	về	lâm	nghiệp,	nông	
nghiệp	và	hành	chính	công,	cũng	như	những	chiến	lược	rộng	hơn	về	
phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội.	

Hỗ	trợ	về	tài	chính	của	Thụy	Sỹ	cho	Việt	Nam	thông	qua	Văn	phòng	
SDC	Hà	Nội	lên	đến	216	triệu	CHF	trong	khoảng	thời	gian	1992-2016.	
Tổng	số	tiền	đóng	góp	của	Thụy	Sỹ	thực	tế	còn	lớn	hơn	bởi	Thụy	Sỹ	
tài	trợ	cho	các	chương	trình	không	chỉ	thông	qua	Văn	phòng	SDC	Hà	
Nội,	mà	còn	qua	Văn	phòng	SDC	Vùng	và	trực	tiếp	từ	Văn	phòng	Trụ	
sở	Chính	của	SDC	tại	Bern,	cũng	như	SECO.	Tổng	số	tiền	hỗ	trợ	phát	
triển	chính	thức	song	phương	của	Thụy	Sỹ	cho	Việt	Nam	đạt	375	triệu	
USD,	tương	đương	371	triệu	CHF	tính	theo	tỷ	giá	hiện	tại7.

SDC	 tập	 trung	 trực	 tiếp	 vào	 chính	 quyền	 địa	 phương.	 Do	 đó,	 các	
chương	trình	của	SDC	liên	quan	đến	chính	quyền	địa	phương	và	cộng	
đồng	địa	phương	chiếm	tới	83,5%	tổng	số	tiền	giải	ngân	(trong	các	lĩnh	
vực	số	1,	2,	3	và	5),	trong	khi	các	chương	trình	ở	cấp	quốc	gia	làm	việc	
với	các	Bộ	chiếm	16,5%	còn	lại	(trong	các	lĩnh	vực	số	4	và	6).

1.	Quản	trị	và	Lập	kế	hoạch	địa	phương 7	Chương	trình

2.	Nguồn	nhân	lực	cho	nghiên	cứu	và	đào	tạo 7	Chương	trình

3.	Cải	thiện	sinh	kế	nông	thôn 5	Chương	trình

4.	Các	Chương	trình	quốc	gia	và	Giám	sát 6	Chương	trình

5.	Bảo	vệ	môi	trường 4	Chương	trình

6.	Tư	pháp	&	Dân	chủ 3	Chương	trình
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3.2	Lộ	 trình	phát	 triển	của	Chương	
trình	SDC

Lộ	trình	của	các	dự	án	cho	thấy	giai	đoạn	đầu	
các	dự	án	của	SDC	chủ	yếu	hỗ	 trợ	xây	dựng	
năng	lực	và	cải	cách	thể	chế	cấp	địa	phương.	
Một	số	những	chương	 trình	đầu	 tiên	đã	 thành	
công	trong	mục	tiêu	xây	dựng	cơ	sở	cho	các	nhà	
nghiên	cứu	và	giảng	dạy	của	Việt	Nam	tại	các	
trường	đại	học	và	cơ	sở	dạy	nghề.

Giai	đoạn	đầu	của	các	chương	trình	phát	triển	
đô	thị	hỗ	trợ	phát	triển	kinh	tế	và	cải	cách	chính	
quyền	địa	phương	ở	các	trung	tâm	của	các	tỉnh.	
Trong	những	năm	2000,	các	chương	trình	phát	
triển	sinh	kế	nông	 thôn	đã	được	 triển	khai,	và	
sau	đó	được	phát	triển	lên	thành	những	dự	án	
phức	tạp	hơn	về	ra	quyết	định	ở	cấp	địa	phương	

và	hỗ	 trợ	phát	 triển	 thị	 trường.	Trong	nhiều	
trường	hợp,	SDC	đã	mang	được	những	kinh	
nghiệm	và	bài	học	có	được	từ	chương	trình	
này	sang	áp	dụng	tại	chương	trình	sau	đó.	

Các	 dự	 án	 bảo	 vệ	 môi	 trường	 được	 chia	
thành	 hai	 loại:	 một	 là	 xây	 dựng	 năng	 lực	
nghiên	cứu	ở	các	trường	đại	học,	hai	là	các	
dự	án	nghiên	cứu	hành	động	đối	phó	với	các	
rủi	ro	môi	trường	cụ	thể.

Giai	đoạn	giữa	tập	trung	hỗ	trợ	các	chương	
trình	và	chiến	lược	cấp	quốc	gia,	đặc	biệt	trong	
lĩnh	vực	hành	chính	công	và	lâm	nghiệp.	Đến	
giai	đoạn	cuối,	SDC	bắt	đầu	hỗ	trợ	giám	sát	ở	
cấp	quốc	gia	đối	với	các	hoạt	động	của	chính	
quyền	địa	phương.	Đây	 là	cách	 thức	nhằm	
cải	thiện	quản	trị	công	và	tạo	cơ	sở	để	tiếng	
nói	của	người	dân	được	lắng	nghe.	

1995 2000 2005 2010 2015

1. Nguồn nhân lực cho Nghiên cứu và Đào tạo

2. Quản trị địa phương và Lập kế hoạch

3. Bảo vệ môi trường

4. Các Chương trình Quốc gia và Giám sát

2a. Cải cách Quản trị Địa phương

4a. Cải cách Hành chính Công

4c. Ngành Lâm nghiệp

4c. Giám sát hoạt động

5. Cải thiện sinh kế nông thôn

6. Tư pháp & Dân chủ

2b. Lập kế hoạch phát triển đô thị và nông thôn cấp địa phương

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH SDC
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3.3	phạm	vi	ảnh	hưởng	của	
Chương	trình

Ước	tính,	các	chương	trình	của	SDC	tại	Việt	
Nam	 có	 tác	 động	 trực	 tiếp	 và	 gián	 tiếp	 đến	
khoảng	 từ	 4,6	 đến	 6,8	 triệu	 người.	 Phạm	 vi	
ảnh	hưởng	của	chương	trình	là	con	số	chỉ	báo	
cho	mức	độ	bao	trùm	tối	đa	của	các	hoạt	động	
dự	án	và	số	người	có	liên	quan	đến	các	dự	án.		

Sự	khác	biệt	giữa	người	hưởng	 lợi	 trực	tiếp	
và	gián	 tiếp	của	một	dự	án	có	 thể	 thấy	qua	
sự	khác	biệt	giữa	người	hưởng	lợi	trực	tiếp	là	
giảng	viên	đại	học	nhận	được	bằng	thạc	sỹ	từ	

một	dự	án	và	người	hưởng	lợi	gián	tiếp	là	một	
trong	các	học	sinh	của	giảng	viên	này	 trong	
những	năm	tiếp	theo.	

Dữ	 liệu	 của	 chương	 trình	 không	 đủ	 để	 tính	
toán	được	chính	xác	số	lượng	người	hưởng	
lợi	từ	các	dự	án.	Theo	đó,	một	chương	trình	
như	Văn	phòng	Một	cửa	(One-Stop	Shops)	là	
cơ	sở	để	cung	cấp	dịch	vụ	hành	chính	công	
cho	một	số	 lượng	 lớn	người	dân,	nhưng	số	
liệu	thống	kê	về	số	lượng	người	sử	dụng	Văn	
phòng	Một	cửa	 trong	 thực	 tế	 lại	 rất	khó	 tính	
toán	được.

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000

1.Quản trị địa phương và Sự Tham gia của Người dân

3. Cải thiện Sinh kế Nông thôn

4. Các Chương trình Quốc gia và Giám sát

6. Tư pháp và Dân chủ

2. Nguồn nhân lực cho Nghiên cứu và Giáo dục

5. Bảo vệ Môi trường

Phạm vi tác động tối thiểu Phạm vi tác động tối đa

PHẠM VI TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Số người hưởng lợi
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4.1	Quản	trị	cấp	địa	phương	và	sự	
tham	gia	

Quản trị cấp địa phương và sự tham gia	là	lĩnh	
vực	giải	ngân	lớn	nhất.	Lĩnh	vực	này	bao	gồm	
một	số	sáng	kiến	quan	trọng	nhằm	thúc	đẩy	
quá	 trình	 ra	quyết	định	ở	địa	phương	và	sự	
tham	gia	dân	chủ	của	người	dân	ở	cả	thành	
thị	lẫn	nông	thôn.

SDC	 đã	 nỗ	 lực	 đẩy	mạnh	 sự	 tham	 gia	 của	
người	dân	trong	gần	như	tất	cả	các	chương	

CÁC	KẾT	QUẢ	CHÍNH

trình	 dự	 án	 của	 mình.	 Việc	 này	 vừa	 mới	
vừa	 khó	 trong	 bối	 cảnh	 của	 một	 đất	 nước	
có	truyền	thống	lâu	dài	ra	quyết	định	từ	trên	
xuống	và	trách	nhiệm	giải	trình	yếu.	Phát	triển	
các	phương	án	khả	thi	cho	sự	tham	gia	của	
người	dân	là	một	quá	trình	lâu	dài.	Thước	đo	
thành	công	 trong	 lĩnh	vực	này	 là	những	kết	
quả	 có	 nhiều	 triển	 vọng	 được	 nhân	 rộng	ở	
cấp	quốc	gia.

Các	chương	trình	phát	triển	đô	thị	đã	hỗ	trợ	
chính	 quyền	 tại	 các	 đô	 thị	 đổi	mới	 bộ	máy	
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và	qui	trình	quản	lý	hành	chính;	xây	dựng	qui	
trình	tham	vấn	người	dân.	Các	chương	trình	
này	cũng	đã	thiết	lập	các	quĩ	đầu	tư	cơ	sở	hạ	
tầng	nhỏ	do	các	cộng	đồng	quyết	định	và	thực	
hiện.	Các	dự	án	vệ	sinh	môi	trường	được	thực	
hiện	thông	qua	quĩ	quay	vòng	do	Hội	Phụ	Nữ	
điều	hành	 trong	khuôn	khổ	dự	án	Phát triển 
Đô thị Đồng Hới và Nam Định	 là	một	 ví	 dụ	
thành	công.

Từng	bước,	các	chương	 trình	của	SDC	 tiếp	
cận	 cấp	 xã,	 cấp	 chính	quyền	 thấp	nhất.	Tại	
cấp	xã,	qui	trình	lập	kế	hoạch	có	sự	tham	gia	
của	người	dân	cho	phép	người	dân	có	thể	gây	
ảnh	hưởng	trực	tiếp	lên	các	quyết	định	về	đầu	
tư	 cũng	như	quản	 lý	 các	dự	án	nhỏ	 tại	 cấp	
này.	 SDC	hiểu	 rằng	 kế	 hoạch	mà	 không	 có	
nguồn	 lực	 thực	hiện	 thì	 vô	 ích	vì	 vậy	đã	hỗ	
trợ	thành	lập	Quĩ	Phát	triển	Xã	làm	nguồn	lực	
thực	hiện	các	ưu	tiên	được	xác	định	trong	bản	
kế	hoạch	của	xã.

SDC	đã	thành	công	tiến	thêm	một	bước	trong	
dự	 án	Quản lý Cộng đồng,	 tại	 đó	 các	 cộng	
đồng	 tự	 quản	 đã	 quản	 lý	 các	Quĩ	Phát	 triển	
Cộng	đồng	để	 làm	đường,	hệ	 thống	 thuỷ	 lợi	
nhỏ	và	các	dự	án	khác	vì	lợi	ích	của	cộng	đồng.

Tất	cả	các	chương	trình	của	SDC	đều	hợp	tác	
chặt	chẽ	với	Uỷ	ban	Nhân	dân	ở	địa	phương.	
Đào	tạo	cán	bộ	của	chính	quyền	địa	phương	
được	thực	hiện	trong	tất	cả	các	chương	trình.	
Đổi	mới	và	cấu	trúc	lại	hệ	thống	cung	cấp	dịch	
vụ	công	đã	được	hỗ	trợ	thực	hiện	với	những	
kết	 quả	 khác	 nhau.	Một	 thành	 công	 nổi	 bật	
của	SDC	là	hỗ	trợ	xây	dựng	mô	hình	Một Cửa 
cung	cấp	dịch	vụ	hành	chính	công	nhằm	đơn	
giản	hoá	thủ	tục	và	đẩy	mạnh	phân	cấp	trong	
cung	cấp	loại	dịch	vụ	này,	đặc	biệt	trong	lĩnh	
vực	cấp	phép	và	đăng	ký.Hiện	nay,	mô	hình	
Một Cửa	đã	được	áp	dụng	trên	toàn	quốc.

Các	 chương	 trình	 của	 SDC	 đã	 giúp	 thực	
hiện	việc	dân	chủ	hóa	việc	quản	trị	ở	cấp	địa	
phương,	 từ	đó	cải	 thiện	quan	hệ	giữa	chính	
quyền	địa	phương	và	người	dân.	Tại	những	
vùng	 thực	hiện	dự	án	của	SDC,	cán	bộ	của	
chính	 quyền	 đã	 thay	 đổi	 nhận	 thức	 về	 sự	
tham	gia	của	người	dân	và	người	dân	cũng	tự	
tin	hơn	khi	tham	gia	vào	quản	lý	xã	hội.	Các	
chương	trình	của	SDC	đã	hỗ	trợ	sự	tham	gia	
tích	cực	của	phụ	nữ	vào	công	việc	xây	dựng	
kế	hoạch	phát	triển	cấp	xã	cũng	như	vào	các	
nhóm	cùng	lợi	ích.



SDC - 25 năm tại Việt nam12

4.2	Cải	thiện	sinh	kế	nông	thôn

Cải thiện sinh kế nông thôn	 bao	 gồm	 nhiều	
chương	 trình	 quan	 trọng	 nhằm	 giảm	 nghèo	
thông	 qua	 các	 hoạt	 động	 đào	 tạo,	 tiếp	 cận	
thị	trường	và	cải	thiện	cung	cấp	dịch	vụ	công	
trong	 nông	 nghiệp	 và	 lâm	 nghiệp.	 Một	 số	
chương	trình	đã	đạt	được	kết	quả	rất	 tốt,	có	
triển	vọng	nhân	rộng	trên	toàn	quốc.	Cụ	thể	là	
chương	trình	Cải thiện cung cấp Dịch vụ công 
cho Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,	dự	
án	Quản lý Cộng đồng	 và	 trong	chừng	mực	
nhất	 định	 là	 dự	 án	Tiếp cận Thị trường cho 
Người nghèo Nông thôn.	 Các	 chương	 trình,	
dự	án	này	đã	xây	dựng	được	cách	 tiếp	 cận	
và	trình	diễn	các	kết	quả	có	thể	nhân	rộng	trên	
cả	nước.

Các	chương	trình,	dự	án	đã	hỗ	trợ	nông	dân	
cải	thiện	kỹ	thuật	nuôi	trồng,	giảm	tỷ	lệ	tử	vong	
cho	gia	súc,	gia	cầm,	cải	thiện	quá	trình	chính	
quyền	cung	cấp	dịch	vụ	cho	các	cộng	đồng	
nông	 dân.	 Tuy	 nhiên,	 điều	 làm	 các	 chương	
trình	 của	SDC	khác	biệt	 so	 với	 các	 chương	
trình	khác	đó	là	cách	SDC	kết	hợp	phát	triển	
nông	 thôn	 với	 quản	 trị	 địa	 phương	 tốt	 hơn,	
minh	bạch	hơn,	sự	 tham	gia	của	người	dân	
nhiều	 hơn	 là	 những	 điều	 không	 thể	 thiếu	
nhằm	cải	thiện	sinh	kế.	Vì	vậy,	một	số	chương	
trình	đã	tìm	cách	cải	thiện	phương	pháp	hoạt	
động	của	chính	quyền	địa	phương	đồng	thời	
hỗ	trợ	nông	dân	có	thể	nói	 lên	tiếng	nói	của	
mình	 trong	 việc	 lên	 kế	 hoạch	 cũng	 như	 sử	
dụng	các	nguồn	lực	công.

Từ	đầu	những	năm	2000,	SDC	bắt	đầu	hỗ	trợ	
nông	dân	để	 tiếp	cận	 tốt	hơn	với	 thị	 trường	
cho	các	sản	phẩm	họ	làm	ra.	Tăng	sản	lượng	
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là	chưa	đủ,	sản	phẩm	cần	phải	bán	được.	Chương	trình	tập	trung	vào	
phát	triển	chuỗi	giá	trị,	nâng	cao	hiểu	biết	của	người	nông	dân	về	thị	
trường	và	hình	thành	các	mạng	lưới	phân	phối	với	người	bán	và	các	
doanh	nghiệp.	Các	chuỗi	giá	trị	sản	phẩm	bao	gồm	su	su,	rau	xanh,	
chè,	quế,	hồi,	mây	tre,	gia	súc,	gia	cầm	và	hàng	thủ	công.

Tất	cả	các	chương	trình	đều	được	ghi	nhận	là	đã	ảnh	hưởng	tích	cực	
đến	thu	nhập	của	nông	dân	và	sự	tham	gia	của	người	nghèo	và	phụ	
nữ.	Thu	nhập	của	người	dân	đã	tăng	lên	tại	các	vùng	thực	hiện	dự	án	
và	gần	như	tất	cả	mọi	người	tham	gia	vào	dự	án	đều	có	cải	thiện	khả	
năng	tiếp	cận	thị	trường	cho	các	sản	phẩm	của	họ.	Các	dự	án	về	chuỗi	
giá	trị	đã	phát	triển	các	mô	hình	tiếp	cận	thị	trường	chi	phí	thấp	cho	cá	
nhân	người	sản	xuất	và	đúc	rút	được	những	kinh	nghiệm	tốt	phục	vụ	
cho	việc	nhân	rộng.

4.3	Nguồn	nhân	lực	cho	nghiên	cứu	và	giáo	dục

Nguồn nhân lực cho nghiên cứu và giáo dục	là	mảng	lớn	thứ	hai	trong	
chương	trình	của	SDC	với	một	số	dự	án	rất	hiệu	quả	tập	trung	vào	
phương	pháp	giảng	dạy,	xây	dựng	chương	 trình	và	xây	dựng	năng	
lực	nghiên	cứu.	Những	dự	án	thành	công	nhất	là	đào	tạo	nghề	tại	các	
trung	tâm	đô	thị,	hỗ	trợ	nghiên	cứu	và	giảng	dạy	về	môi	trường	tại	bậc	
đại	học	và	chương	trình	giảng	dạy	quản	trị	kinh	doanh	trong	một	số	
trường	đại	học	hàng	đầu	Việt	Nam.

Thông	qua	các	dự	án	xây	dựng	năng	 lực,	SDC	mang	đến	phương	
pháp	giảng	dạy	mới	được	áp	dụng	và	 thích	nghi	hóa	một	cách	 tích	
cực.	SDC	đã	giới	 thiệu	phương	pháp	giảng	dạy	 lấy	người	 học	 làm	
trung	tâm,	phương	pháp	xây	dựng	chương	trình	giảng	dạy	có	sự	tham	
gia	của	người	học	trong	các	dự	án	về	xây	dựng	năng	lực	trong	lĩnh	
vực	nông	nghiệp,	lâm	nghiệp,	đào	tạo	nông	dân	và	đào	tạo	nghề.	Kết	
quả	của	các	dự	án	này	rất	tích	cực	và	được	các	bên	tham	gia	dự	án	
đánh	giá	cao.
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4.4	Các	chương	trình	quốc	gia	và	
việc	theo	dõi	giám	sát

Các chương trình quốc gia và việc theo dõi 
giám sát	tập	trung	vào	hỗ	trợ	các	chiến	lược	
phát	triển	quốc	gia	của	Việt	nam,	cụ	thể	là	Cải 
Cách Hành Chính Công và Chiến lược Phát 
Triển Lâm nghiệp Việt Nam.	Hỗ	trợ	của	SDC	
trong	hai	 lĩnh	vực	này	 là	một	phần	 trong	nỗ	
lực	được	phối	hợp	chung	của	cộng	đồng	các	
nhà	tài	trợ	nhằm	tăng	cường	tính	hiệu	quả	của	
viện	trợ	và	phù	hợp	với	các	ưu	tiên	của	các	
chiến	lược	quốc	gia.

Cũng	trong	thời	gian	này,	SDC	tìm	kiếm	các	
kinh	nghiệm	và	kết	quả	tốt	thông	qua	các	dự	
án	song	phương	của	mình	tại	các	địa	phương	
để	 lồng	ghép	và	nhân	rộng	vào	các	chương	
trình	quốc	gia	khi	có	thể.	Vào	cuối	giai	đoạn	
hoạt	động	của	mình	tại	Việt	Nam,	SDC	là	nhà	
tài	trợ	chính	của	dự	án	Chỉ số Hiệu quả Quản 
trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI),	một	
sáng	kiến	cho	phép	người	dân	đánh	giá	kết	
quả	hoạt	động	của	chính	quyền	địa	phương	
nơi	họ	sinh	sống	và	đánh	giá	này	được	công	
khai	để	tăng	cường	tính	minh	bạch.
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4.5	Bảo	vệ	môi	trường

Bảo vệ môi trường	 bao	 gồm	 các	 dự	 án	 -	 sản	 xuất	 gạch,	 làm	 sạch	
không	khí,	quản	lý	rác	thải	độc	hại	trong	sản	xuất	thủ	công	nghiệp.	Bảo	
vệ	môi	trường	cũng	là	một	phần	trong	chương	trình	phát	triển	đô	thị	và	
có	đóng	góp	quan	trọng	và	bền	vững	trong	việc	quản	lý	rác	thải	tại	ba	
thành	phố	Huế,	Đồng	Hới	và	Nam	Định.

Nghiên	cứu	để	đưa	ra	hành	động	cũng	là	một	thành	tố	quan	trọng	của	
SDC	trong	việc	hỗ	trợ	các	viện	nghiên	cứu	về	môi	trường.	Một	kết	quả	
nổi	bật	là	nghiên	cứu	đưa	ra	giải	pháp	xử	lý	nước	nhiễm	Arsen.	Các	dự	
án	này	đã	thành	công	trong	việc	chuyển	giao	tri	thức	và	đưa	ra	được	
giải	pháp	làm	lợi	cho	người	dân	và	môi	trường.

SDC	là	một	trong	những	đối	tác	sớm	bước	vào	lĩnh	vực	môi	trường	
ở	Việt	Nam	và	cũng	sớm	dừng	các	dự	án	trong	lĩnh	vực	này	vào	năm	
2010,	do	SDC	thay	đổi	trọng	tâm	trong	chiến	lược	vùng.	Những	dấu	
hiệu	sau	đó	cho	thấy	dường	như	SDC	đã	ra	khỏi	lĩnh	vực	này	vào	thời	
điểm	nó	 trở	 thành	mối	quan	 tâm	và	ưu	 tiên	 thực	sự	của	người	dân	
cũng	như	của	chính	phủ8. 

4.6	Công	lý	và	Dân	chủ

Công lý và Dân chủ là	mảng	nhỏ	nhất	trong	chương	trình	của	SDC	tại	
Việt	Nam	bao	gồm	hai	dự	án	Xây dựng năng lực cho cơ quan dân cử 
và	Hỗ trợ Pháp lý.	Cả	hai	dự	án	đều	tập	trung	vào	những	vấn	đề	có	ý	
nghĩa	ở	Việt	Nam	nhưng	kết	quả	lại	không	rõ	ràng	và	nằm	ngoài	trọng	
tâm	của	SDC.	SDC	đã	chọn	giải	pháp	kết	thúc	sớm	hai	dự	án.	Quyết	
định	của	SDC	tỏ	ra	hợp	lý	dựa	trên	một	cân	nhắc	có	tính	chiến	lược.
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4.7	Xoá	nghèo	

Tất	cả	các	dự	án	phát	triển	nông	thôn	đã	có	
ảnh	hưởng	tích	cực	đến	mức	thu	nhập	và	thúc	
đẩy	sự	tham	gia	của	người	nghèo	và	phụ	nữ.	
Từ	giữa	những	năm	2000,	các	dự	án	tập	trung	
vào	vùng	nông	thôn	nghèo	phía	Bắc	Việt	Nam	
nơi	 có	 đông	 đồng	 bào	 các	 dân	 tộc	 ít	 người	
sinh	 sống.	 Chương	 trình	 Khuyến	 Lâm	 và	
tiếp	theo	là	Cung	cấp	dịch	vụ	công	cho	nông	
nghiệp	và	phát	triển	nông	thôn	có	mục	tiêu	rõ	
ràng	 là	 xóa	 nghèo	 cho	 các	 nhóm	dân	 tộc	 ít	
người	và	trao	quyền	cho	phụ	nữ.

Các	 dự	 án	 của	 SDC	 dường	 như	 đã	 khẳng	
định	 rằng	 các	 dự	 án	 xoá	 nghèo	 được	 thiết	
kế	phù	hợp	với	hoàn	cảnh	địa	phương	có	thể	
là	xúc	tác	giúp	các	cá	nhân	tham	gia	đầu	tư	
vào	các	hoạt	động	kinh	tế	tạo	ra	thu	nhập	và	
cơ	 hội	 kinh	 doanh	 cho	một	 cộng	 đồng	 rộng	
lớn	hơn.	Một	số	dự	án	đã	là	minh	chứng	cho	
điều	này	như	Chương trình giảm nghèo thông 
qua phát triển chăn nuôi	và	dự	án Tiếp cận thị 
trường cho người nghèo nông thôn.

Đóng	 góp	 giá	 trị	 nhất	 của	 SDC	 cho	 giảm	
nghèo	 là	 sự	 thành	 công	 của	 phương	 pháp	
lập	kế	hoạch	và	quản	lý	tài	chính	công	ở	cấp	
cơ	sở	có	sự	tham	gia	của	người	dân.	Đây	là	
một	đổi	mới	và	có	khả	năng	 tạo	ảnh	hưởng	
bền	vững.	Người	dân	được	trao	quyền	và	tự	
tin	thể	hiện	ý	kiến.	Dự	án	Quản lý Cộng đồng 
đã	cho	thấy	rõ	ràng	chính	quyền	địa	phương	
và	cán	bộ	nhận	thấy	tầm	quan	trọng	của	việc	
người	dân	tham	gia	vào	việc	ra	quyết	định	và	
đánh	giá	cao	các	kết	quả	của	dự	án.
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4.8	Bình	đẳng	giới

Bình	đẳng	giới	được	lồng	ghép	trực	tiếp	hay	gián	tiếp	vào	tất	cả	các	
chương	trình,	dự	án	của	SDC	và	trong	một	số	dự	án,	tác	động	của	
bình	đẳng	giới	là	rất	nổi	bật.	Có	thể	khẳng	định	chắc	chắn	rằng	tất	
cả	các	dự	án	của	SDC,	đặc	biệt	là	các	dự	án	về	sinh	kế	nông	thôn	
đã	tăng	cường	sự	tham	gia	của	phụ	nữ	và	thành	công	trong	việc	
trao	quyền	để	phụ	nữ	làm	người	ra	quyết	định	và	là	người	tạo	ra	
thu	nhập.	Cách	tiếp	cận	có	sự	tham	gia	trong	phát	triển	nông	thôn	
bảo	đảm	thuận	lợi	cho	sự	tham	gia	của	phụ	nữ	và	có	ảnh	hưởng	
tích	cực	đến	thái	độ	của	chính	quyền	địa	phương	về	sự	phát	triển	
tại	địa	phương.
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5.1	Thực	hiện	hỗ	trợ

Làm việc cùng đối tác: SDC	giao	 thiệp	với	
rất	nhiều	các	cơ	quan	chính	phủ	ở	trung	ương	
cũng	như	địa	phương	trong	suốt	25	năm	qua.	
Đó	là	các	đối	tác	của	SDC	trong	việc	xây	dựng,	
thực	hiện	và	hưởng	lợi	từ	các	dự	án.	SDC	đã	
dành	thời	gian	cần	thiết	cho	việc	xây	dựng	dự	
án	nhằm	bảo	đảm	mục	tiêu	cũng	như	các	hoạt	
động	của	dự	án	được	sự	đồng	ý	và	chia	sẻ	từ	
các	đối	tác	địa	phương.	Mặc	dù	vậy,	SDC	luôn	
bảo	vệ	các	nguyên	tắc	của	mình	và	sẵn	sàng	
kết	 thúc	sớm	dự	án	nếu	các	mục	tiêu	chung	
không	thể	đạt	được.

Hiểu quy trình ra quyết định của địa 
phương: SDC	hiểu	 tầm	quan	 trọng	của	quy	
trình	phê	duyệt	phức	tạp	trong	hệ	thống	hành	
chính	nhiều	tầng	thứ	bậc.	Một	điều	thường	bị	

BÀi	HỌC	VÀ	Di	SẢN

các	nhà	tài	trợ	bỏ	qua	là	thực	tế	chính	quyền	
cấp	cơ	sở	ở	Việt	Nam	có	rất	ít	quyền	tự	chủ	
và	phụ	thuộc	rất	nhiều	vào	sự	cho	phép	của	
cấp	trên	với	mức	độ	mà	các	nước	phương	Tây	
không	thể	hình	dung	được.	SDC	đã	kiên	trì	để	
đạt	được	quyết	định	 tài	 trợ	 trực	tiếp	cho	các	
cộng	đồng	thay	vì	thông	qua	chính	quyền	cấp	
xã	phường	 trong	dự	án	Quản lý Cộng đồng. 
Trong	 trường	 hợp	 này,	 SDC	 đã	 thành	 công	
trong	việc	duy	trì	đối	thoại	với	các	đối	tác	địa	
phương	nhằm	tạo	ra	một	thay	đổi	trong	cách	
nhìn	nhận	cũng	như	cách	làm	việc.

Tìm ra hướng đi hiệu quả:	 những	 dự	 án	
thành	 công	nhất	 của	SDC	có	 thời	 gian	 thực	
hiện	lâu	và	trải	qua	một	quá	trình	thử	nghiệm	
gồm	 nhiều	 giai	 đoạn	 để	 đi	 tới	 kết	 quả.	Quá	
trình	học	hỏi	không	phải	 là	một	đường	thẳng	
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và	 trong	quá	 trình	đó	cần	 loại	bỏ	những	yếu	 tố	không	phù	hợp.	Tuy	
nhiên,	từ	mong	muốn	học	hỏi	và	cam	kết	thử	nghiệm,	SDC	và	các	đối	
tác	của	mình	đã	xây	dựng	được	mô	hình	phù	hợp	cho	phát	triển	nông	
thôn	như	quĩ	phát	triển	xã	và	quản	lý	cộng	đồng	và	những	mô	hình	này	
tỏ	ra	có	khả	năng	nhân	rộng	trong	cả	nước.

Một	ví	dụ	về	quá	trình	học	hỏi	là	một	chuỗi	các	dự	án	đã	SDC	thực	hiện	
để	mở	đường	cho	dự	án	Dịch	vụ	công	cho	nông	nghiệp	và	phát	triển	
nông	thôn	với	di	sản	là	lập	kế	hoạch	phát	triển	cấp	xã	có	sự	tham	gia	
của	người	dân.

Không	phải	tất	cả	các	dự	án	của	SDC	đều	thành	công,	một	số	dự	án	
thậm	chí	thất	bại.	Một	số	dự	án	buộc	phải	kết	thúc	quá	sớm	hoặc	không	
phối	hợp	 tốt	với	các	dự	án	khác.	Ví	dụ	như	Chương trình làm sạch 
không khí	hay	dự	án	Hỗ trợ Cải cách Hành chính tỉnh Cao Bằng.	Vài	dự	
án	có	lẽ	đã	thất	bại	vì	chiến	lược	quốc	gia	mà	dự	án	hỗ	trợ	thực	hiện	
kém,	hoặc	như	có	trường	hợp,	dự	án	đã	thất	bại	vì	đã	không	đánh	giá	
đúng	và	không	có	cách	quản	 lý	dự	án	thích	hợp	(Chương trình phát 
triển thị trường khu vực Mê Kông).

Đánh	giá	độc	 lập	chương	trình	SDC	ở	Việt	Nam9	đã	xây	dựng	bảng	
đánh	giá	chung	tất	cả	các	dự	án	trong	chương	trình10.	Việc	cho	điểm	
trong	chừng	mực	nào	đó	mang	 tính	 chủ	quan	nhưng	cung	cấp	một	
đánh	giá	nhất	quán	dựa	trên	các	tài	liệu	đánh	giá	hiện	có	và	các	cuộc	
phỏng	vấn	một	số	lớn	các	bên	tham	gia	và	hưởng	lợi	từ	dự	án.
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Các	dự	án	được	đánh	giá	đạt	kết	quả	xuất	sắc	
hoặc	rất	tốt	chiếm	43,5%	tổng	ngân	sách	SDC	
giải	ngân	ở	Việt	Nam.	Các	dự	án	có	kết	quả	tốt	
chiếm	 29,7%.	 Các	 dự	 án	 dưới	 trung	 bình	 và	
thất	bại	lần	lượt	chiếm	17,3%	và	4,1%.	Kết	quả	
đánh	giá	như	vậy	là	rất	đáng	hài	lòng	và	chứng	
tỏ	năng	lực	thiết	kế	và	quản	lý	dự	án	của	SDC.

5.2	Lượng	hóa	hiệu	quả	các	dự	án

Nhiều	 kết	 quả	 đạt	 được	 rất	 khó	 tính	 được	
bằng	tiền	hay	qui	đổi	ra	tiền.	Chẳng	hạn	như	
tính	toán	giá	trị	quy	ra	tiền	của	việc	cải	 thiện	
tính	minh	bạch	 trong	hệ	 thống	quản	 trị	 công	
hay	 lợi	 ích	 tương	 lai	của	việc	nâng	cao	chất	
lượng	giáo	dục.

Vì	thế	đánh	giá	hiệu	quả	đầu	tư	của	chương	
trình	chính	là	đánh	giá	những	kết	quả	tích	cực	
và	bền	vững	mà	chương	trình	mang	lại.	Các	
kết	quả	đó	có	 thể	 là,	a)	cải	 thiện	sinh	kế,	b)	

CHO ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH SDC THEO % TRONG TỔNG SỐ TIỀN GIẢI NGÂN

Xuất sắc Tốt Khá Dưới trung bình Thất bại Không đánh giá
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các	tiềm	năng	cải	thiện	chất	lượng	cuộc	sống	
trong	tương	lai,	c)	tính	minh	bạch	và	sự	tham	
gia	của	người	dân	vào	việc	ra	quyết	định	được	
cải	thiện,	d)	những	đóng	góp	vào	việc	dân	chủ	
hóa	ở	cấp	cơ	sở,	và	e)	những	kỹ	năng	và	sự	
thay	đổi	thái	độ	của	các	đối	tượng	hưởng	lợi	
từ	các	dự	án.

Tất	cả	các	dự	án	về	phát	triển	nông	thôn	đều	
có	bằng	chứng	rõ	ràng	về	những	tác	động	tích	

cực	tới	thu	nhập	và	sinh	kế	của	người	dân,	và	
ở	phạm	vi	 rộng	hơn,	 tới	 tham	gia	của	người	
nghèo	và	phụ	nữ.	Các	số	liệu	hiện	có	không	
đủ	 để	 làm	 nên	một	 bức	 tranh	 toàn	 cảnh	 về	
những	 tác	 động	 trực	 tiếp	 của	 chương	 trình	
đến	giảm	nghèo.	Tuy	nhiên,	các	đánh	giá	về	
chương	trình	cho	thấy	bức	tranh	rõ	nét	về	thu	
nhập	được	cải	thiện	cùng	các	tiềm	năng	tăng	
thu	nhập,	đặc	biệt	 là	ở	các	vùng	thuộc	trọng	
tâm	của	Chương	trình	SDC,	bao	gồm	các	tỉnh	
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nghèo	miền	Bắc	Việt	Nam,	nơi	có	đông	người	
thuộc	các	nhóm	dân	tộc	ít	người	sinh	sống.

Ước	 tính,	Chương	 trình	SDC	có	ảnh	hưởng	
đến	 khoảng	 4,6	 triệu	 người.	 Đây	 là	 con	 số	
đáng	kể.	Việc	cho	điểm	các	chương	trình	cho	
thấy	phần	 lớn	các	dự	án	đã	 thực	hiện	 thành	
công	mục	tiêu	của	mình	với	hiệu	quả	sử	dụng	
vốn	cao.

Dựa	trên	phạm	vi	ảnh	hưởng	và	kết	quả	cho	
điểm	chương	trình,	và	tác	động	đo	đếm	được	
về	phát	triển	sinh	kế,	có	thể	đi	đến	kết	luận	là	
chương	trình	của	SDC	đã	có	hiệu	quả	đầu	tư	
tốt	trên	hai	phương	diện	cải	thiện	sinh	kế	và	thủ	
tục	hành	chính.
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5.3	Di	sản	của	SDC

Di	sản	của	SDC	cho	Việt	Nam	là	qui	trình	lập	kế	hoạch	phát	
triển	ở	cấp	cơ	sở	có	sự	tham	gia	của	người	dân.	SDC	đã	
để	lại	tri	thức	và	kinh	nghiệm	sâu	sắc	về	thúc	đẩy	tự	quản	
và	 trao	 quyền	 cho	 chính	 quyền	 cấp	 cơ	 sở	 và	 các	 cộng	
đồng	thông	qua	 lập	kế	hoạch	có	sự	tham	gia	của	người	
dân	và	quĩ	phát	triển	tại	thôn,	xã	và	huyện.	Không	nhiều,	
nếu	không	nói	là	chưa	có	nhà	tài	trợ	nào	hỗ	trợ	Việt	Nam	
trong	những	năm	qua	có	được	một	chuyên	môn	như	vậy.

Các	dự	án	đã	xây	dựng	được	một	đội	ngũ	chuyên	gia	địa	
phương	với	kiến	thức	chuyên	môn,	các	chính	quyền	cấp	
cơ	sở	sẵn	sàng	hỗ	 trợ	người	dân,	các	dự	án	 trình	diễn	
thành	công,	các	hướng	dẫn	và	dự	thảo	các	qui	định	tại	cấp	
quốc	gia.	Kinh	nghiệm	của	SDC	về	phát	triển	cộng	đồng	
đã	sẵn	sàng	để	nhân	rộng	trên	phạm	vi	toàn	quốc,	với	điều	
kiện	những	thực	hành	tốt	nhất	về	lấy	ý	kiến	người	dân	địa	
phương	được	triển	khai.

Ở	nghĩa	rộng	hơn,	chương	trình	quản	trị	công	của	SDC	đã	
hỗ	trợ	phát	triển	dân	chủ	từ	góc	nhìn	của	Việt	Nam,	bao	
gồm	hỗ	trợ	sự	tham	gia	và	lắng	nghe	tiếng	nói	của	người	
dân	 trong	 các	 dự	 án	 phát	 triển	 của	 quốc	 gia.	 Như	 vậy,	
chương	 trình	quản	 trị	công	của	SDC	đã	mở	rộng	không	
gian	cho	người	dân	lên	tiếng	trong	các	hoạt	động	của	địa	
phương	và	đi	kèm	đó	là	mở	rộng	khả	năng	tự	do	lựa	chọn	
của	họ	thông	qua	cải	thiện	sinh	kế.
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Lập	kế	hoạch	cấp	cơ	sở	và	sự	tham	gia

1.	Dự	án	phát	triển	đô	thị	Huế	và	Đồng	Hới

2.	Dự	án	phát	triển	đô	thị	Nam	Định	

3.	Trung	tâm	một	cửa	cung	cấp	dịch	vụ	hành	chính	công	

4.	Hỗ	trợ	Cải	cách	Hành	chính	tỉnh	Cao	Bằng	

5.	Lâm	nghiệp	Cộng	đồng	

6.	Dự	án	Quản	lý	Cộng	đồng

7a.	Cung	cấp	dịch	vụ	công	trong	nông	nghiệp	và	phát	triển	
nông	thôn	(hợp	phần	quản	trị	công)

Xây	dựng	năng	lực	cho	nghiên	cứu	và	giáo	dục	

8.	Chương	trình	phát	triển	quản	trị	

9.	Chương	trình	hỗ	trợ	lâm	nghiệp	xã	hội	

10.	Củng	cố	các	trung	tâm	dạy	nghề	ở	Việt	Nam	

11.	Phát	triển	nguồn	nhân	lực	cho	khu	vực	Mê	Kông	

12.	Đào	tạo	và	nghiên	cứu	khoa	học	và	công	nghệ	môi	trường	
ở	miền	Bắc	Việt	Nam	

13.	Xây	dựng	năng	lực	cho	Viện	Khoa	học	Môi	trường	

14.	Nghiên	cứu	quản	lý	rừng	bền	vững	của	Trung	tâm	Nghiên	
cứu	Rừng	Quốc	tế	

Cải	thiện	sinh	kế	nông	thôn	

7b.	Cung	cấp	dịch	vụ	công	trong	nông	nghiệp	và	phát	triển	
nông	thôn	(hợp	phần	cung	cấp	dịch	vụ)

15.	Hỗ	trợ	đào	tạo	khuyến	nông	và	khuyến	lâm	cho	nông	
nghiệp	và	lâm	nghiệp	miền	núi	

16.	Chương	trình	phát	triển	thị	trường	Mê	Kông	

17.	Tiếp	cận	thị	trường	cho	người	nghèo	nông	thôn	

18.	Phát	triển	chăn	nuôi	để	giảm	nghèo	

19.	Dự	án	phát	triển	doanh	nghiệp	nhỏ	trong	lĩnh	vực	nông	
nghiệp	cho	vùng	núi	của	Việt	Nam	và	Lào	

Các	chương	trình	quốc	gia	và	việc	theo	dõi	giám	sát	

20.	Chương	trình	tổng	thể	cải	cách	hành	chính	công	

21.	Giám	sát	đánh	giá	giảm	nghèo	

22.	Hỗ	trợ	các	cải	cách	về	quản	trị	công	trong	“Một	kế	hoạch”	
của	Liên	Hợp	Quốc	

23.	Chỉ	số	Hiệu	quả	Quản	trị	và	Hành	chính	công	cấp	tỉnh	
(PAPI)

24.	Theo	dõi	và	phân	tích	chính	sách	vì	người	nghèo	ở	Việt	
nam	

25.	Quĩ	Ủy	thác	lâm	nghiệp	

Bảo	vệ	môi	trường	

26.	Quản	lý	chất	thải	độc	hại	tại	Nam	Định	

27.	Dự	án	sản	xuất	gạch	bền	vững	

28.	Chương	trình	làm	sạch	không	khí	

29.	Xoá	bỏ	độc	chất	Polychlorinated	Biphenyls	ở	Việt	Nam

Công	lý	và	dân	chủ	

30.	Hỗ	trợ	hệ	thống	trợ	giúp	pháp	lý	quốc	gia	tại	Việt	Nam

31.	Phòng	chống	bạo	lực	gia	đình	

32.	Xây	dựng	năng	lực	cho	các	cơ	quan	dân	cử	

CHƯƠNG	TRÌNH	SDC	Tại	ViệT	NaM	-	DaNH	MỤC	CÁC	DỰ	ÁN
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